Chương II
BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
Trong chương II, chúng ta sẽ tìm hiểu về bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn, ta sẽ học cách nhận biết nghiệm và biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn trong mặt phẳng toạ độ và ứng dụng những kiến thức học được vào giải quyết các bài toán thực tiễn.
Bài toán tìm giá trị lớn nhất hoặc giá trị nhỏ nhất của biểu thức F = ax + by trên một miền đa giác có thể giúp tối ưu hoá sản xuất.
Học xong chương này, bạn có thể:
· Nhận biết được bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
· Biểu diễn được miền nghiệm của bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn trên mặt phẳng toạ độ.
· Vận dụng được kiến thức về bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn vào giải quyết các bài toán thực tiễn (ví dụ: bài toán tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức F = ax + by trên một miền đa giác, ...).
Bài 1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
[image: ]Từ khoá: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn; Nghiệm; Miền nghiệm.
Đường thẳng d: y = x + 1 chia mặt phẳng toạ độ thành hai miền (không tính đường thẳng d) như hình bên. Dùng các nhãn dưới đây đặt vào miền phù hợp để đặt tên cho miền đó.
y > x + 1
y < x + 1

1. Khái niệm bất phương trình bậc nhất hai ẩn
[image: ]Bạn Nam để dành được 700 nghìn đồng. Trong một đợt ủng hộ các bạn học sinh ở vùng bị bão lụt, Nam đã ủng hộ x tờ tiền loại 20 nghìn đồng, y tờ tiền loại 50 nghìn đồng từ tiền để dành của mình.
a) Biểu diễn tổng số tiền bạn Nam đã ủng hộ theo x và y.
b) Giải thích tại sao ta lại có bất đẳng thức 20x + 50y  700.Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y là bất phương trình có một trong các dạng 
ax + by + c < 0; ax + by + c > 0; ax + by + c  0; ax + by + c  0, 
trong đó a, b, c là những số cho trước; a, b không đồng thời bằng 0 và x, là các ẩn.


Ví dụ 1
Tìm bất phương trình bậc nhất hai ẩn trong các bất phương trình sau đây:
a) x - 5y + 2  0;
b) 9x2 + 8y -7  0;
c) 3x - 2 > 0;
d) 4y + 11  0.
Giải
Các bất phương trình a), c), d) là các bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
Bất phương trình b) không là bất phương trình bậc nhất hai ẩn vì có chứa x2.
[image: ]Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
a) 2x - 3y + 1  0;
b) x - 3y + 1  0;
c) y - 5 > 0;
d) x - y2 + 1 > 0.

2. Nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn
[image: ]Trường hợp nào sau đây thoả mãn tình huống được nêu trong [image: ]?
Trường hợp 1: Nam ủng hộ 2 tờ tiền loại 20 nghìn đồng và 3 tờ tiền loại 50 nghìn đồng.
Trường hợp 2: Nam ủng hộ 15 tờ tiền loại 20 nghìn đồng và 10 tờ tiền loại 50 nghìn đồng.Xét bất phương trình ax + by + c < 0.
Mỗi cập số (x0; y0) thoả mãn ax0 + by0 + c < 0 được gọi là một nghiệm của bất phương trình đã cho.


Ví dụ 2
Cặp số nào sau đây là nghiệm của bất phương trình 20x + 50y - 700  0?
a) (5; 6).
b) (9; 11).
Giải
a) Vì 20 . 5 + 50 . 6 - 700 = - 300 < 0 nên (5; 6) là nghiệm của bất phương trình 20x + 50y - 700  0.
b) Vì 20 . 9 + 50 . 11 - 700 = 30 > 0  nên (9; 11) không phải là nghiệm của bất phương trình 20x + 50y - 700  0.
[image: ]Cặp số nào sau đây là nghiệm của bất phương trình 4x - 7y - 28  0?
a) (9; 1);
b) (2; 6);
c) (0; - 4).
[image: ]Cho biết mỗi 100 g thịt bò chứa khoảng 26,1 g protein, một quả trứng nặng 44 g chứa khoảng 5,7 g protein (nguồn: http://www.vinmec.com). Giả sử có một người mỗi ngày cần không quá 60 g protein. Gọi số gam thịt bò và số quả trứng mà người đó ăn trong một ngày lần lượt là x và y.
a) Lập bất phương trình theo x, y diễn tả giới hạn về lượng protein trong khẩu phần ăn hằng ngày của người đó.
b) Dùng bất phương trình ở câu a) để trả lời hai câu hỏi sau:
· Nếu người đó ăn 150 g thịt bò và 2 quả trứng (mỗi quả 44 g) trong một ngày thì có phù hợp không?
· Nếu người đó ăn 200 g thịt bò và 2 quả trứng (mỗi quả 44 g) trong một ngày thì có phù hợp không?

3. Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn
[image: ]Cho bất phương trình 2x - y + 1 < 0.
a) Vẽ đường thẳng y = 2x + 1.
b) Các cặp số (-2; 0), (0; 0), (1; 1) có là nghiệm của bất phương trình đã cho không?[bookmark: _GoBack]Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, tập hợp các điểm (x0, y0) sao cho ax0 + by0 + c < 0 được gọi là miền nghiệm của bất phương trình ax + by + c < 0.



Người ta chứng minh được: Mỗi phương trình ax + by + c = 0 (a, b không đồng thời bằng 0) xác
định một đường thẳng . Đường thẳng  chia mặt phẳng Oxy thành hai nửa mặt phẳng, trong đó
một nửa (không kể bờ ) là tập hợp các điểm (x, y) thoả mãn ax + by + c > 0, nửa còn lại (không
kể bờ ) là tập hợp các điểm (x; y) thoả mãn ax + by + c < 0.
Ta có thể biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn ax + by +c < 0 như sau:Bước 1: Trên mặt phẳng Oxy, vẽ đường thẳng : ax + by + c = 0.
Bước 2: Lấy một điểm (x0; y0) không thuộc . Tính ax0 + by0 + c.
Bước 3: Kết luận
· Nếu ax0 + by0 + c < 0 thì miền nghiệm của bất phương trình đã cho là nửa mặt phẳng (không kể bờ ) chứa điểm (x0; y0).
· Nếu ax0 + by0 + c > 0 thì miền nghiệm của bất phương trình đã cho là nửa mặt phẳng (không kể bờ ) không chứa điểm (x0, y0).


Chú ý: Đối với các bất phương trình bậc nhất hai ẩn dạng ax + by + c  0 (hoặc ax + by + c  0) thì miền nghiệm là miền nghiệm của bất phương trình ax + by + c < 0 (hoặc ax + by + c > 0) kể cả bờ.
Ví dụ 3
Biểu diễn miền nghiệm của các bất phương trình sau:
a) x - 2y - 1 > 0;
b) x + y - 1  0.
[image: ]Giải
a) Vẽ đường thẳng : x - 2y - 1 = 0 đi qua hai điểm A(1; 0) và B(0; ).
Xét gốc toạ độ O(0; 0). Ta thấy O   và 0 - 2 . 0 - 1 < 0. Do đó, miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng không kể bờ , không chứa gốc toạ độ O (miền không gạch chéo trên Hình 1).
[image: ]
b) Vẽ đường thẳng : x + y - 1 = 0 đi qua hai điểm A(1; 0) và B(0; 1).
Xét gốc toạ độ O(0; 0). Ta thấy O   và 0 + 0 - 1 < 0. Do đó, miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng kể cả bờ , chứa gốc toạ độ O(miền không gạch chéo trên Hình 2).

[image: ]Biểu diễn miền nghiệm của các bất phương trình sau:
a) 2x + y - 2  0;
b) x - y - 2  0.
[image: ]Biểu diễn miền nghiệm của hai bất phương trình sau trên cùng một mặt phẳng toạ độ Oxy.
a) y  2;
b) x  4.
BÀI TẬP
1. Cho bất phương trình bậc nhất hai ẩn x - 2y + 6 > 0.
a) (0; 0) có phải là một nghiệm của bất phương trình đã cho không?
b) Chỉ ra ba cặp số (x; y) là nghiệm của bất phương trình đã cho.
c) Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình đã cho trên mặt phẳng Oxy.

2. Biểu diễn miền nghiệm của các bất phương trình sau trên mặt phẳng toạ độ Oxy.
a) - x + y + 2 > 0;
b) y + 2  0;
c) - x + 2  0.

3. Biểu diễn miền nghiệm của các bất phương trình sau trên mặt phẳng toạ độ Oxy.
a) - x + 2 + 2(y - 2) < 2(1 - x);
b) 3(x - 1) + 4(y - 2) < 5x - 3.

4. Bạn Cúc muốn pha hai loại nước cam. Để pha một lít nước cam loại I cần 30 g bột cam, còn một lít nước cam loại II cần 20 g bột cam. Gọi x và y lần lượt là số lít nước cam loại I và II pha chế được, Biết rằng Cúc chỉ có thể dùng không quá 100 g bột cam. Hãy lập các bất phương trình mô tả số lít nước cam loại I và II mà bạn Cúc có thể pha chế được và biểu diễn miền nghiệm của các bất phương trình đó trên cùng một mặt phẳng toạ độ Oxy.

5. Miền không gạch chéo (không kể bờ d) trong mỗi hình dưới đây là miền nghiệm của bất phương trình nào?
[image: ]
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) Vi20.5 + 50.6 — 700 = <300 < 0 nén (5; 6) la nghiém cua bét phuong trinh
20x + 50y ~ 700 < 0.

b) Vi20.9 +50.11 —700 = 30 > 0 nén (9 11) khéng phai la nghiém cita bit phuong
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Cho biét mi 100 g thit bo chira khoang 26,1 g protein, mét qua trimg ning 44 g chira
khoing 5,7 g protein (ngudn: https://www.vinmee.com). Gia sir 6 mot nguri mdi ngiy

khong qué 60 g protein. Goi s& gam thit b v s6 qua trimg ma ngudi dé &n trong
mat ngdy lin luot i x va y.

o

a) Lip biit phuong trinh theo x, y didn ta gidi han
hiing ngdy cua ngudi 6.

rong protein trong khiu phin an

b) Diing bét phuong trinh & ciu a) dé tra 1o hai cau hoi sau
Néu ngudi do in 150 g thit bo va 2 qua trimg (mdi qua 44 g) trong mot ngdy thi o
phit hop khong?
Néu ngudi d6 in 200 g thit bo va 2 qua trimg (mdi qua 44 g) trong mot ngdy thi o
phit hop khong?
3. Biéu dién mién nghiém cua bét phuong trinh bac nhét hai én
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1. Khai niém bdt phwong trinh bac nhét hai én

Ban Nam dé dinh duoc 700 nghin déng. Trong mdt dot ing h cic ban hoc sinh & viing
bi bio lut, Nam da ing ho x to tién loai 20 nghin déng, y t tién loai 50 nghin déng tir
tién dé danh cua minh.

a) Biéu dién téng sb tién ban Nam d iing hé theo x va y.

b) Gidi thich tai sao ta lai 6 biit diing thitc 20x + 50y < 700.

Bit phuong trinh bic nhit hai dn x, y 1 bt phwong trinh ¢4 mét trong cic dang

ax+by+c<0;ax+by+c>0;ax + by + < 0;ax+ by + ¢ 20,

trong d6 a, b, ¢ i nhiing s6 cho trude; a, b khong ddng thai bing 0 vi x, )

Vidu1
Tim bt phuong trinh bic nhét hai an trong cc bit phuong trinh sau diy
a)x-Sy+2<0; b)9x* + 8y~ 720;
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Vidu1
Tim bét phuong trinh bic nhét hai dn trong cic bét phuong trinh sau day
a)x-Sy+2<0; b) 9x* + 8y~ 720;
€)3x-2>0; d)4y + 11 <0.
Giai

Ciic biit phuong trinh a), ¢), d) la cdc bit phuong trinh bjc nhit hai dn

Bt phuong trinh b) khdng 1a bt phuong trinh bic nhét hai dn vi ¢6 chira x*

Bit phuong trinh ndo sau ddy 1a bt phuong trinh bic nhét hai in?

a)2¢-3y+120; b)x-3y+120;
Qy-5>0; dx-y +1>0.
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Gii
Cic hé a), ¢), d) la cdc hé bit phuong trinh bac nhit hai an.

Hé b) khong phai hé bit phuong trinh bc nhit hai n vi hé nay chi gdm céc phuong trinh.
Ql Hay chi ra hai nghiém ctia m3i hé bit phuong trinh trong Vi du 1

2. Biéu dién mién nghiém ciia hé bat phuong trinh bac nhét hai dn

[x+y-3<0
Mién nio trong Hinh 1 biéu dién phin giao

cdc mién nghiém cua hai bit phuong trinh
trong hé da cho?

Q Cho hé bét phurong trinh:

+y+320.

Mién khong gach chéo trong Hinh 1 14 mién nghiém
ctia hé bit phuong trinh trén.
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Giii
) Vi20.5 + 50.6 — 700 = <300 < 0 nén (5; 6) la nghiém cua bét phuong trinh
20x + 50y ~ 700 < 0.

b) Vi20.9 +50.11 —700 = 30 > 0 nén (9 11) khéng phai la nghiém cita bit phuong
trinh 20x + 50y — 700 <0.

Cap s nio sau diy la nghiém cua bit phuong trinh 4x — 7y - 28 > 02

a) (9 1); b) (2; 6); <) (0; -4).

Cho biét mi 100 g thit bo chira khoang 26,1 g protein, mét qua trimg ning 44 g chira
khoing 5,7 g protein (ngudn: https://www.vinmee.com). Gia sir 6 mot nguri mdi ngiy

khong qué 60 g protein. Goi s& gam thit b v s6 qua trimg ma ngudi dé &n trong
mat ngdy lin luot i x va y.

o

a) Lip biit phuong trinh theo x, y didn ta gidi han
hiing ngdy cua ngudi 6.

rong protein trong khiu phin an

b) Diing bét phuong trinh & ciu a) dé tra 1o hai cau hoi sau
Néu ngudi do in 150 g thit bo va 2 qua trimg (mdi qua 44 g) trong mot ngdy thi o
phit hop khong?
Néu ngudi d6 in 200 g thit bo va 2 qua trimg (mdi qua 44 g) trong mot ngdy thi o
phit hop khong?
3. Biéu dién mién nghiém cua bét phuong trinh bac nhét hai én
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